
THANH TRA TỈNH ĐỒNG THÁP

              VĂN PHÒNG

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Hệ số/

Bậc
Ngày xếp

Hệ số/

Bậc
Ngày xếp

1 Dương Hồng Lạc 06 tháng 5,08/3 01/10/2019 5,42/4 01/4/2022

2 Nguyễn Văn Nghĩa

BK UBND (Bầu 

cử); 

LĐTT;

CSTĐCS; 

CSTĐ Tỉnh

(2015-2017)

LĐTT; 

CSTĐCS

LĐTT; 

CSTĐCS;

BK TTTCP

HCLĐ III 

(2014-2018); 

BK UBND 

CSTĐCS 09 tháng 6,44/7 01/10/2019 6,78/8 01/01/2022

3 Nguyễn Chí Hải

LĐTT; 

GK CTTr (40 

năm); 

CSTĐCS;

BK UBND

LĐTT; 

CSTĐCS

LĐTT; 

CSTĐCS
BK UBND (PCTN);

 BK TTgCP

LĐTT;

BK UBND (CCHC) 09 tháng 3,00/3 01/03/2019 3,33/4 01/06/2021

4 Trần Hoàng Anh Tuấn 06 tháng 3,33/4 01/10/2019 3,66/5 01/04/2022

5 Lê Ngọc Thành 06 tháng 3,33/4 01/04/2019 3,66/5 01/10/2021

6 Nguyễn Thanh Tùng

LĐTT;

 GK CTTr (40 

năm)

LĐTT LĐTT
LĐTT; 

LĐTT LĐTT 06 tháng 3,00/3 01/07/2019 3,33/4 01/01/2022

7 Trương Phước Hưng

LĐTT; 

BK UBND; 

CSTĐCS; 

LĐTT
LĐTT;

BK UBND

LĐTT; BK UBND 

(PCTN)
LĐTT 01 năm 2,67/2 01/01/2019 3,00/3 01/01/2021

8 Nguyễn Thế Vinh

LĐTT; 

BK UBND (Bầu 

cử); 

LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT

LĐTT;

BK UBND

 (Dân chủ cơ sở)

9 Đỗ Minh Tâm

LĐTT; 

GK CTTr (40 

năm)

LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT

10 Lê Thị Ngân Tâm

LĐTT; 

BK UBND; 

GK CTTr (40 

LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT

11 Đặng Quang Vinh

LĐTT; 

GK CTTr (40 

năm)

LĐTT LĐTT
LĐTT; 

CSTĐCS
LĐTT LĐTT

12 Nguyễn Thanh Tuyền

LĐTT; 

BK UBND (10 

năm PCTN; 

LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT CSTĐCS

13 Lê Hoàng Huy Vũ 06 tháng 3,00/3 01/07/2019 3,33/4 01/01/2022

14 Vũ Đức Trọng 06 tháng 3,00/3 01/03/2019 3,33/4 01/09/2021

15 Huỳnh Thị Loan Anh LĐTT LĐTT

Lương hiện hưởng

Lương dự kiến

 khi được xét nâng 

trước hạn

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

CÔNG CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Thanh tra Tỉnh)

TT Họ và tên

Thành tích đạt được
Thời gian 

được xét

nâng bậc 

lương 

trước hạn



16 Đinh Văn Trung

17 Nguyễn Thanh Nhân

18 Lê Thị Thùy Dung 06 tháng 3,00/3 01/03/2019 3,33/4 01/09/2021



Đã được nâng lương 

trước hạn năm 2016

Đã được nâng lương 

trước hạn năm 2016

Ghi chú

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

CÔNG CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng Thanh tra Tỉnh)





Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021
Hệ số/

Bậc
Ngày xếp

Hệ số/

Bậc
Ngày xếp

1 Nguyễn Văn Nghĩa
CSTĐCS; 

CSTĐ Tỉnh

 

CSTĐCS

CSTĐCS;

BK Tổng TTCP

HCLĐ III 

BK UBND (PCTN); BK 

UBND; 

CSTĐCS

CSTĐCS 12 tháng 6,44/7 01/01/2020 6,78/8 01/01/2022

2 Nguyễn Chí Hải

LĐTT; 

GK CTTr; 

BK Tổng TTCP

CSTĐCS;

BK UBND CSTĐCS

LĐTT;

 CSTĐCS

BK UBND (PCTN);

 BK Thủ tướng CP

LĐTT;

BK UBND (CCHC)
12 tháng 4,40/1 01/3/2020 4,74/2 01/3/2022

3 Lê Hoàng Huy Vũ CSTĐCS
BK Thủ tướng CP;

BK Tổng TTCP
CSTĐCS LĐTT LĐTT 12 tháng 4,40/1 01/3/2020 4,74/2 01/3/2022

4 Trương Phước Hưng LĐTT
LĐTT;

BK UBND

LĐTT; 
BK UBND (PCTN) LĐTT 12 tháng 6,10/6 01/01/2020 6,44/7 01/01/2022

5 Lê Thị Ngân Tâm

LĐTT; 

BK UBND; 

GK CTTr

LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT 09 tháng 4,40/1 01/3/2020 4,74/2 01/6/2022

6 Nguyễn Thanh Tùng
LĐTT;

 GK CTTr 
LĐTT LĐTT

LĐTT; 
LĐTT LĐTT 06 tháng 5,42/4 01/02/2020 5,76/5 01/08/2022

7 Đỗ Minh Tâm
LĐTT; 

GK CTTr
LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT 06 tháng 5,42/4 01/8/2020 5,76/5 01/02/2023

8 Đặng Quang Vinh LĐTT LĐTT
LĐTT; 

CSTĐCS
LĐTT LĐTT 06 tháng 4,40/1 01/3/2020 4,74/2 01/9/2022

9 Huỳnh Thị Loan Anh
BK Bộ trưởng 

Bộ VHTTDL
LĐTT LĐTT 06 tháng 4,65/8 01/8/2020 4,98/9 01/02/2023

10 Đinh Văn Trung LĐTT LĐTT 06 tháng 3,33/4 01/11/2020 3,66/5 01/5/2023

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

THANH TRA TỈNH

DANH SÁCH 

CÔNG CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số  778/TB-TTr ngày  25 tháng 8 năm 2022 của Thanh tra Tỉnh)

Ghi chúTT Họ và tên

Thành tích đạt được
Thời gian 

được xét

nâng bậc 

lương 

trước hạn

Lương hiện hưởng

Lương dự kiến

 khi được xét nâng trước 

hạn
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